	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2881/QĐ-UBND
	Bình Định, ngày 16 tháng 8 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRÊN LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 1380/TTr-SVHTT ngày 14 tháng 8 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (Phụ lục 01 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ 32 thủ tục hành chính trên lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định đã công bố tại Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, PVP KT;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Cao Thắng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH MỤC TH 
THUỘC PHẠ



(Ban hành theo Q



Phụ lục 01
ÍNH SỬA ĐỔI, BÒ SUNG TRỌNG LĨNH vực THỂ DỤC, THẺ THAO 



G QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH BINH ĐỊNH
'/QĐ-UBND ngày /tó thảng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)



THỦ TỤC HÀNH C H ÍN B =6á^IN H  
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG



TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp ỉý TTHC 



liên thông



TTHC được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định



1
Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Yoga



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tình Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhon, tỉnh 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí: 
100.000 đồng;
- Trường họp 
cấp lại do thay



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sưa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
tò ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội, có hiệu lực kể tò 
ngày 01/01/2017.



Nghị định số



-











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên • • •



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



đôi nội dung: 
mức thu phí: 
500.000 đồng



36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao, 
có hiệu lực từ ngày 
14/6/2019.
- Thông tư số 11/2016/TT- 
BVHTTDL ngày 
08/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định điều kiện 
chuyên môn tổ chức tập 
luyện và thi đấu môn 
Yoga. Có hiệu lực từ ngày 
01/01/2017.



Quyết đinh số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Ưỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện
r  ̂,»Á 1 A 1 Àtiêp nhận hô 



sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí ữên địa 
bàn tỉnh Bình Định



2
Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Golf



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhon, tỉnh 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018, có liệu lực từ 
ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ’ ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao, 
có hiệu lực từ ngày 
14/6/2019.
- Thông tư số 12/2016/TT- ]











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên • • •



Thực hiện
r



1 • A 1 A 1 Àtỉêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



BVHTTDL ngày 
05/12/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định điều kiện 
chuyên môn tổ chức tập 
luyện và thi đấu môn Golf, 
có hiệu lực từ ngày 
01/02/2017.



Quyết định số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết đinh số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



3



Câp Giây chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Lặn 
biển thể thao giải trí



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tính Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tình



Không



- Câp giây 
chứng nhận 
lần đau: 
mức thu phí 
thẩm đinh:



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao



-











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • •
1 • A 1 A 1 Ãtỉêp nhạn hô 
sơ và trả kết 
quẳ qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



Bình Định 1.000.000
đồng/giấy;
- Trường họp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hcrp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



sô 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018, có liệu lực tò 
ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/20*15/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội, có hiệu lực kể tò 
ngày 01/01/2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ’ ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao, 
có hiệu lực từ ngày 
14/6/2019.
- Thông tư số 21/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
05/4/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Lặn biển 
thể thao giải trí, có hiệu lực











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • •
r1 • Ã 1 Ạ 1 Atiêp nhận hô 



sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



từ ngày 01/6/2018.
Quyết đinh số 



32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết đinh số 
75/2016/QĐ-ƯBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



4



Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Bóng 
ném



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tình Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhon, tình 
Bình Định



Không



- Câp giây 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 ’ 
đồng/giấy;
- Trường họp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí: 
100.000 đồng;



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
sổ 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018, có liệu lực từ 
ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội, có hiệu lực kể từ



------------------------



6











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • •
? _ ^A * Ạ   1 .  Ạ  ■ Ạtiêp nhận hô 



sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp ỉý TTHC 



liên thông



- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí: 
500.000 đồng



ngày 01/01/2017.
Nghị định số 



36/2019/NĐ-CP ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao, 
có hiệu lực từ ngày 
14/6/2019.
- Thông tư số 27/2018/TT- 
BVHTTDL ngày
19/9/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hỏa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Bóng 
ném, có hiệu lực từ ngày 
30/10/2018.’



Quyết đinh số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quỵ định ban hành











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thục hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



kèm theo Quyêt định sô 
75/2016/QĐ-ƯBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



5



Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn 
Wushu



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tính 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường họp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường họp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2006/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
sổ 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018, có liệu lực tò 
ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ' ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao,



-











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



có hiệu lực từ ngày 
14/6/2019.
- Thông tư số 29/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
28/9/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Wushu, 
có hiệu lực từ ngày 
15/11/2018.



Quyết định số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Ưỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên 



•  •  •



Thực hiện
r



J • À 1 A 1 Atiêp nhận hổ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



6



Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Leo 
núi thể thao



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tinh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tình 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ỡ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018, có liệu lực từ 
ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao, 
có hiệu lực từ ngày 
14/6/2019.
- Thông tư số 28/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
26/9/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và



-











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện
1 •  Á    1  Ạ  1_ Ạtiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Leo núi 
thể thao, có hiệu lực từ 
ngày 01/12/2018.



Quyết đinh sổ 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



- Câp 
chứng



giây 
nhận 



lân đâu: 
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giáy;



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2Ò06/QH11 ngày
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QĨỉ 14 ngày 
14/6/2018, có liệu lực từ



Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Bóng 
rô



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tính 
Bình Định



Không
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • •



, • Á 1 A 1 Àtiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ’ ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao, 
có hiệu lực từ ngày 
14/6/2019.
- Thông tư sổ 32/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
05/10/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Bóng rổ. 
Có hiệu lực từ ngày 
01/12/2018.



Quyết định số_
12











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên • • •



Thưc hiên • •
r  >



1 • A  1 A  1 Ãtiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



32/2019/QĐ-ƯBND ngày 
19/7/2019 của ưỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết đinh số 
75/2016/QĐ-UBND ’ ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Đấu 
kiếm thể thao



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tình Bình Định; 127 
Hai Bà Tnmg, thành 
phố Quy Nhem, tỉnh 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đau:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 ' 
đồng/giấy;
- Trường họp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí: 
100.000 đồng;
- Trường họp 
cấp lại do thay



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2006/QHÌ1 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018, có liệu lực tò 
ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội, có hiệu lực kể tò 
ngày 01/01/2017.



Nghị định sổ i











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên • • •



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



đổi nội dung: 
mức thu phí: 
500.000 đồng



36/2019/NĐ-CP ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao, 
có hiệu lực từ ngày 
14/6/2019.
- Thông tư số 34/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
02/11/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Đấu kiếm 
thể thao, có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2019.’



Quyết định số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-ƯBND ngày ... .....  ]J



14
i*











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Đỉa điểm thưc hiên • • •



Thưc hiên • «
1 • A 1 A 1 Atiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



9



Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao của câu lạc bộ thể 
thao chuyên nghiệp



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tính Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tình 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu 
lựctừ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí sổ 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội, có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều 
của Luật Thể dục, thể thao.



Quyết định số



-



ỉ
15











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện
r >í * À 1 A 1 Atỉêp nhận hô 



sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Ưỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định sổ 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định



Không



- Câp lân đâu: 
Trường hợp 
kinh doanh từ 
02 môn thể 
thao trở lên 
bằng mức thu 
kinh doanh 01 
môn 
(1.000.000 
đồng) và cộng 
thêm 300.000 
đồng/01 môn 
thể thao tính 
từ môn thể



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2Ò06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017. »



16











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • • _
A •  Ạ   1 A  1  Ạtiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp ỉý TTHC 



liên thông



Câp lại Giây chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 



11 doanh hoạt động thể 
thao trong trường hợp 
thay đôi nội dung ghi



thao thứ 2 trở 
lên nhưng 
mức thu tối đa 
không quá 
2 .000.000 
đồng / giấy 
chứng nhận.
- Cấp lại do bổ 
sung danh 
mục hoạt động 
thể thao: 
400.000 
đồng/môn thể 
thao bổ sung 
nhưng mức 
thu tối đa 
không quá 
2 .000.000 
đồng/giấy 
chứng nhận.



Nghị định số
36/2019/NĐ-CP ’ ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao



Quyết định sổ
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ' ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2Ò06/QHĨ1 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao



05 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trung, thành 
phố Quy Nhơn, tinh



Không 500.000 đồng
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện
r ^



1 • A 1 A 1 Atiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



trong giấy chứng nhận Bình Định sô 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật cỏ liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một sổ điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao



Quyết định số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-ƯBND ’ ngày 
19/12/2016 của ưỷ ban 
nhân dân tỉnh quy đinh các
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • •r ^
A • Ã 1 A 1 Atỉêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



12



Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao trong trường hợp 
bị mât hoặc hư hỏng



05 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tinh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhan, tình 
Bình Định



Không 100.000 đồng



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao



Quyết đinh số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 1











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời han 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • «
r  >



A • A 1 A 1 Atỉêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp ỉỷ TTHC 



liên thông



dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND' ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí ữên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn cầu 
lông



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí: 
100.000 đồng;
- Trường họp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày



.



—
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên 
• •



r ^
A • A 1 A 1 Atiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



500.000 đông 29/4/2019 quy định chi tiêt 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 09/2017/TT- 
BVHTTDL ngày 
29/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn cầu lông, 
có hiệu lực từ ngày 
20/02/2018.



Quyết định số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND' ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa



..
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Đỉa điểm thưc hiên • • •



Thưc hiên • •
r  '*



A »Ã I  A 1 Ãtiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cử pháp lý TTHC 



liên thông



bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn 
Taekwondo



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tinh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đau:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường họp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2006/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
sổ 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 10/2017/TT- 
BVHTTDL ngày 
29/12/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và



-
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



Du lịch quy định vê cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn 
Taekwondo, có hiệu lực từ 
ngày 20/02/2018.



Quyết định số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ’ ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn 
Karate



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tính Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tình 
Bình Định



Không



- Câp giây 
chứng nhận 
lần đầu: 
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luât có liêu lưc



-











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên • • •



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 02/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
19/01/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Karate, 
có hiệu lực từ ngày 
05/3/2018.



Quyết định số 
32/2019/QĐ-ƯBND ngày Lt
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện
r > ,*Ã t A 1 Àtỉêp nhận hô 



so- và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ’ ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Bơi, 
Lặn



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tình Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tình 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 ’ 
đồng/giấy;
- Trường họp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí: 
100.000 đồng;
- Trường họp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung:



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể tò ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số



-
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • •
r >



1 ♦ A 1 ^ 1 Atiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



mức thu phí: 
500.000 đồng



36/2019/NĐ-CP ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 03/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
19/01/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Bơi, Lặn, 
có hiệu lực từ ngày 
10/3/2018.



Quyết đinh số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết đinh số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn 
Billards & Snooker



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tình 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường họp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 04/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
22/01/2018 của Bộ trưởng



-
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Billiards 
& Snooker, có hiệu lực từ 
ngày 15/3/2018



Quyết đinh số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Ưỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Bóng 
bàn



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Đinh



Không



- Câp giây 
chứng nhận 
lần đau: 
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày



-











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi han •
giải quyêt Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • •
J  • A 1 A 1 Atiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp ỉý TTHC 



liên thông



đông/giây;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 05/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
22/01/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Bóng 
bàn, có hiệu lực từ ngày 
05/3/2018. '



Quyết đinh số











TT Tên thủ tục 
hanh chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
SO' và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Binh Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-ƯBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Dù 
lượn và Diều bay



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tình 
Bình Định



Không



- Câp giây 
chứng nhận 
lần đau:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường họp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí: 
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ò06/QHÌ1 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH 14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
tò ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



-
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi han •
r



giải quyêt Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • •
r ^,IÁ 1 A 1 Àtiêp nhận hô 



sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, [ệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



đôi nội dung: 
mức thu phí: 
500.000 đồng



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 06/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
30/01/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Dù lượn 
và môn Diều bay, có hiệu 
lực từ ngày 15/4/2018.



Quyết định số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Ưỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban
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TT Tên thủ tuc 
hanhchính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn 
Khiêu vũ thể thao



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tinh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhon, tình 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đau:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 ’ 
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2006/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ' ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 07/2018/TT- 
BVHTTDL ngày
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



30/01/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Khiêu vũ 
thể thao, có hiệu lực từ 
ngày 20/3/2018.



Quyết đinh sổ 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định sổ 
75/2016/QĐ-UBND ’ ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Câp Giây chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Thể 
dục thẩm mỹ



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh



Không



- Câp giây 
chứng nhận 
lần đau: 
mức thu phí 
thẩm đinh:



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • •
A • A I  A ■ Atỉêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lỷ TTHC 



liên thông



Bình Định 1.000.000
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



sô 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ' ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 08/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
31/01/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Thể dục 
thẩm mỹ, có hiệu lực từ 
ngày 15/3/2018.











TT Tên thủ tục 
hanhchmh



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



Quyêt định sô 
32/2019/QD-UBÑD ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ’ ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Judo



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trung, thành 
phố Quy Nhơn, tình 
Bình Định



Không



- Câp giây 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 ' 
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí: 
100.000 đồng;
- Trường hợp



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2006/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01



-











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên 



• • •



Thực hiện
r  •*,



A • A 1 A 1 Atiêp nhận ho 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



câp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí: 
500.000 đồng



năm 2017.
Nghị định số 



36/2019/NĐ-CP ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 09/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
31/01/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Judo, có 
hiệu lực từ ngày 20/3/2018



Quyết định số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Ưỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ’ ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban



36











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Thể 
dục thể hình và Fitness



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tinh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phổ Quy Nhơn, tình 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường họp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ' ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 10/2018/TT- 
BVHTTDL ngày



-
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • •
r >



i • A 1 ^ V Atiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cử pháp lý TTHC 



liên thông



31/01/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Thể dục 
thể hình và Fitness, có hiệu 
lực từ ngày 15/4/2018.



Quyết đinh số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-ƯBND ’ ngày 
19/12/2016 của ưỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí ữên địa 
bàn tỉnh Bình Định



24



Câp Giây chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Lân 
Sư Rồng



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tình Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhon, tỉnh



Không



- Câp giây 
chứng nhận 
lần đau: 
mức thu phí 
thẩm đinh:



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao t











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • •
r  >



A • A 1 A 1 Atiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cử pháp lý TTHC 



liên thông



Bình Định 1.000.000
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



sô 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ’ ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 11/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
31/01/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Lân Sư 
Rồng, có hiệu lực từ ngày 
17/3/2018











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện
r > i«Á 1 A 1 Àtiêp nhận hô 



sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cử pháp lý TTHC 



liên thông



Quyêt đinh sô 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



25



Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Vũ 
đạo thể thao giải trí



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định



Không



- Câp giây 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường họp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí: 
100.000 đồng;
- Trường hợp



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ò06/QHÌ1 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/20Ì 5/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01



<
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giãi quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện
r



A • À 1 A 1 Atiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp ỉỷ TTHC 



liên thông



câp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí: 
500.000 đồng



năm 2017.
Nghị định số 



36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 12/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
07/02/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Vũ đạo 
thể thao giải trí, có hiệu lực 
từ ngày 23/3/2018.



Quyết định số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-ƯBND ’ ngày
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, ỉệ phí 
(nếu có) Căn cử pháp lý TTHC 



liên thông



19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn 
Quyền anh



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tình 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường họp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ò06/QHÌ1 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 13/2018/TT- 1
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



BVHTTDL ngày 
08/02/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Quyền 
anh, có hiệu lực tò ngày 
25/3/2018.



Quyết định số 
32/2019/QĐ-ƯBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bĩnh Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-ƯBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



27
Câp Giây chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Võ



07 ngày
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trung, thành



Không
- Câp giây 
chứng nhận 
lần đau: 
mức thu phí



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ò06/QHĨ1 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



cô truyên, Vovinam phô Quy Nhơn, tình 
Bình Định



thâm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



của Luật Thể dục, thể thao 
SỔ 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định sổ 
36/2019/NĐ-CP ’ ngày 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 14/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
09/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Võ cổ 
truyền, môn Vovinam, có
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giãi quyết Đia điểm thưc hiên ♦ • •



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



hiệu lực từ ngày 25/4/2018.
Quyết định số 



32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết đinh số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



28



Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Mô 
tô nước trên biển



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định



Không



- Câp giây 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí: 
100.000 đồng;



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Đia điểm thuc hiên • • •



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí: 
500.000 đồng



kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ’ ngàỵ 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 17/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
16/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Mô tô 
nước trên biển, có hiệu lực 
từ ngày 29/4/2018.



Quyết định số 
32/2019/QĐ-ƯBND ngày 
19/7/2019 của Ưỷ ban nhân 
dân tỉnh Binh Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết đinh số
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên • • •



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



29



Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Bóng 
đá



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhon, tình 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường họp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2006/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ’ ngày 
29/4/2019 quy định chi tiểt 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao



.......











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giâi quyết Địa điểm thực hiện



Thưc hiên • •
r  >J« Ã  1 A  1  Àtiêp nhận hô 



sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cử pháp lý TTHC 



liên thông



- Thông tư số 18/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
20/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Bóng đá, 
có hiệu lực từ ngày 
15/5/2018.



Quyết định số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



30
Câp Giây chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể



07 ngày
Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tình Bình Định; 127



Không
- Câp giây 
chứng nhận 
lần đau:



- Luật thê dục, thê thao sô 
77/2Ò06/QHĨ1 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên • • •



Thưc hiên • •
1 • Ã I  A 1 Atiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



thao đôi với môn Quân 
vợt



Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tình 
Bình Định



mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường họp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường hợp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 19/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
20/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Quần



.
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thòi hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên • •  •



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



vợt, có hiệu lực từ ngày 
15/5/2018.



Quyết định số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



■



31
Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Patin



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định



Không



- Câp giây 
chứng nhận 
lần đầu:
mức thu phí 
thâm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường hợp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ò06/QHÌ1 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 1



1
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TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên • • •



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



100.000 đông; 
- Trường họp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



Quôc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều 
của Luật Thể dục, thể thao
- Thông tư số 20/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
03/4/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Patin, có 
hiệu lực từ ngày 15/5/2018



Quyết đinh số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết Đia điểm thưc hiên • • •



Thực hiện 
tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vụ bưu chính 



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định
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Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể 
thao đối với môn Bắn 
súng thê thao



07 ngày



Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công 
tỉnh Bình Định; 127 
Hai Bà Trưng, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định



Không



- Cấp giấy 
chứng nhận 
lần đau:
mức thu phí 
thẩm định: 
1.000.000 
đồng/giấy;
- Trường họp 
cấp lại do mất 
hoặc hư hỏng: 
mức thu phí:
100.000 đồng;
- Trường họp 
cấp lại do thay 
đổi nội dung: 
mức thu phí:
500.000 đồng



- Luật thể dục, thể thao số 
77/2Ỏ06/QH11 ngày 
29/11/2006 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
số 26/2018/QH14 ngày 
14/6/2018. Luật có liệu lực 
từ ngày 01/01/2019.
- Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngay 25 
tháng 11 năm 2015 của 
Quốc hội. Luật có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.



Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP ngày 
29/4/2019 quy định chi tiết 
một số điều của Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao



. .











TT Tên thủ tục 
hành chính



Thời hạn 
giải quyết



•>



Đia điêm thưc hiên • • *



Thực hiện
r  •\



1 • Ã 1 A 1 Àtiêp nhận hô 
sơ và trả kết 
quả qua dịch 
vu bưu chính •



công ích



Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý TTHC 



liên thông



- Thông tư số 31/2018/TT- 
BVHTTDL ngày 
05/10/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao va 
Du lịch quy định về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị và 
tập huấn nhân viên chuyên 
môn đối với môn Bắn súng 
thể thao, có hiệu lực từ 
ngày 15/12/2018



Quyết đinh số 
32/2019/QĐ-ƯBND ngày 
19/7/2019 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về việc 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 
19/12/2016 của ưỷ ban 
nhân dân tỉnh quy định các 
loại phí và lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Bình Định



Tông cộng: 32 TTHC
..











BÃI BỎ 32 
PHẠM VI,



(Ban hành theo Qư



Phụ lục 2
CHÍNH TRÊN LĨNH vực THẺ DỤC, THẺ THAO THUỘC 



ẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THE THAO TỈNH BÌNH ĐỊNH
't/QĐ-UBND ngày/ib tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)



STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý



Thủ tục hành chính đã được công bô tại Quyêt định sô 2267/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định 
bi bãi bỏ



1 BVH-BDI-279034
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Yoga



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ưỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của ưỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



2 BVH-BDI-27903 5
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Golf



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



3 B VH-BDI-27905 5
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Lặn biển thể thao giải trí



Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của ưỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



4 BVH-BDI-279089 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bĩnh Định về việc sửa đổi, bổ sung một











STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý
Bóng ném sổ điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 



75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



5 BVH-BDI-279090
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Wushu



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-ƯBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



6 BVH-BDI-279091
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Leo núi thể thao



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



7 B VH-BDI-279092
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Bóng rổ



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của ưỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-ƯBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



8 B VH-BDI-279111
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Đấu kiểm thể thao



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết-định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Binh 
Định











STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý



9 BVH-BDI-278843
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc 
bộ thể thao chuyên nghiệp



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-ƯBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Đinh



10 BDI-283052 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hoạt động thể thao



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



11 BVH-BDI-279040
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
billards & snooker



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí ừên địa bàn tỉnh Bình 
Đinh



12 BVH-BDI-279045
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
thể dục thể hình



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



13 BVH-BDI-279088
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
mô tô nước trên biển



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-ƯBND ngày 19/7/2019 của ưỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết đinh sổ 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân ||



56











STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



14 BVH-BDI-279048
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn vũ 
đạo giải trí



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Đinh



15 B VH-BDI-27903 9
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
bơi, lặn



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí ữên địa bàn tỉnh Bình 
Định



16 BVH-BDI-279044
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
khiêu vũ thể thao



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bĩnh 
Đinh



17 BVH-BDI-279050
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn võ 
cổ truyền và vovinam



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-ƯBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-ƯBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



18 BVH-BDI-279053 Câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một;
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý
quân vợt số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 



75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



19 B VH-BDI-279046
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
thể dục thẩm mỹ



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Đinh



20 BVH-BDI-279043
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn dù 
lượn và diều bay động cơ



Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



21 B VH-BDI-279049
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
quyền anh



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
sổ điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



22 BVH-BDI-279087
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Taekwondo



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ưỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của ưỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 1
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý



23 B VH-BDI-278870
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Bắn súng thể thao



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



24 B VH-BDI-27903 8
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Karatedo



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



25 BVH-BDI-279047
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Lân Sư Rồng



Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ưỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



26 B VH-BDI-279042
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Judo



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bĩnh Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của ưỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



27 BVH-BDI-279052
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Bóng đá



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhan dân|
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định



28 B VH-BDI-279041
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Bóng bàn



Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Đinh



29 BVH-BDI-279036
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đối với môn 
Cầu lông



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định sổ 
75/2016/QĐ-ƯBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Đinh



30 BVH-BDI-279054
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hoạt động thể thao đổi với môn 
Patin



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-ƯBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Đinh



31 BVH-BDI-278981



Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao trong 
trường hợp thay đổi nội dung ghi trong 
giấy chứng nhận



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của ưỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
75/2016/QĐ-ƯBND ngày 19/12/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Đinh



32 BVH-BDI-279031 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh hoạt động thể thao trong



Quyêt định sô 32/2019/QĐ-ƯBND ngày 19/7/2019 của ưỷ 
ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sưa đổi, bổ sung mọt|
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý
trường hợp bị mât hoặc hư hỏng. số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 



75/2016/QĐ-ƯBND ngày 19/12/2016 của Uỷ bấn nhan dân 
tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình 
Định i
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